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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

1 Nguyễn Quỳnh Anh 20/02/1992 Bác sĩ 2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y đa khoa 89 89 Trúng tuyển

2 Trần Nguyễn Thanh Nhật 12/09/1995
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
100 100 Trúng tuyển

3 Trần Thị Vân 24/07/1998 Điều dưỡng 1
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng đa khoa

95 95 Trúng tuyển

3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

4 Lê Thị Vang 02/01/1994 Hộ sinh 4 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Hộ sinh 43,5 43,5
Không trúng 

tuyển

5 Hoàng Thị Thanh Thúy 07/08/1996
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
25 25

Không trúng 
tuyển

6 Võ Thị Liên Bích 01/01/1991 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa
90 90 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/01/1990 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa 34 34
Không trúng 

tuyển

8 Dương Thục Trinh 09/05/1996
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
80 80 Trúng tuyển

9 Hồ Vũ Nhật Vy 14/10/1998
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
95 95 Trúng tuyển

1

3. Trạm Y tế Chính Gián

4. Trạm Y tế Thanh Khê Tây

2. Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Vị trí việc 

làm đăng ký 
dự tuyển

Chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Chức danh nghề 
nghiệp

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO 

KHỐI DỰ PHÒNG

KHỐI TRẠM Y TẾ

1. Trạm Y tế Vĩnh Trung

2. Trạm Y tế An Khê

Trình độ 
chuyên môn

Y sĩ

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022

Mã số
Kết quả xét 

tuyển
Ghi 
chú

Đối 
tượng ưu 
tiên (nếu 

có)

Điểm xét 
tuyển vòng 2 
(thang điểm 

100)

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm xét 

tuyển 
(=11+12)

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNV ngày      tháng      năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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làm đăng ký 
dự tuyển

Chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Chức danh nghề 
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chú
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tuyển vòng 2 
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Điểm 
ưu 
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điểm xét 

tuyển 
(=11+12)

10 Trần Thị Ngọc Lệ 06/09/1998
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
63,5 63,5 Trúng tuyển

11 Đặng Thị Mai 11/03/1997
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
70,5 70,5 Trúng tuyển

12 Trần Minh Thư 03/09/1998
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
56 56 Trúng tuyển

13 Đặng Thị Hoàng Yến 01/09/1996 Dược 1 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược 30 30
Không trúng 

tuyển

14 Nguyễn Nhật Linh 05/06/1996 Y sĩ 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa

Đã hoàn 
thành 

Nghĩa vụ 
quân sự

70 2,5 72,5 Trúng tuyển

15 Lê Thị Thanh Trà 18/09/1998
Bác sĩ Y học 

dự phòng
1

Bác sĩ Y học dự 
phòng hạng III

V.08.02.06
Bác sĩ Y học dự 

phòng
72 72 Trúng tuyển

16 Phạm Thị Tuyết Trinh 28/08/1992 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa
90 90 Trúng tuyển

17 Trần Hoàng Chương 16/12/1992 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa

Con 
thương 

binh
50 5 55

Không trúng 
tuyển

18 Trần Thị Hội 27/08/1995 Điều dưỡng 1
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng đa khoa

85 85 Trúng tuyển

19 Huỳnh Thanh Tùng 17/07/1989
Công nghệ 
thông tin

1
Công nghệ thông 

tin hạng III
V.11.06.14

Cử nhân CNTT 
Quản trị mạng

65 65 Trúng tuyển

20 Mai Khánh Linh 10/11/1999 Điều dưỡng 1
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12

Điều dưỡng đa 
khoa

36 36
Không trúng 

tuyển

Y sĩ 1

5. Trạm Y tế Hòa Khê

6. Trạm Y tế Tam Thuận

7. Trạm Y tế Thạc Gián

8. Trạm Y tế Thanh Khê Đông

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

2. Khoa Khám bệnh
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Kết quả xét 

tuyển
Ghi 
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có)
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100)

Điểm 
ưu 
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Tổng 
điểm xét 

tuyển 
(=11+12)

21 Trương Công Phúc 30/08/1996 Bác sĩ 3 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 90 90 Trúng tuyển

22 Trương Thị Thu Thảo 12/05/1997 Điều dưỡng 2
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng đa khoa

80 80 Trúng tuyển

23 Đinh Thị Nga 09/08/1990 Bác sĩ 1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sĩ CKI Nhi 

khoa
Dân tộc: 
Mường

90 5 95 Trúng tuyển

24 Nguyễn Văn Chí Hưng 01/10/1995 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 85 85 Trúng tuyển

25 Nguyễn Văn Tuệ 02/04/1995 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 90 90 Trúng tuyển

26 Dương Văn Thạch 14/03/1995 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 90 90 Trúng tuyển

27 Trần Lan Vy 15/09/1998 Bác sĩ 3 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 85 85 Trúng tuyển

28 Trần Thị Diệu Linh 12/07/1995 Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
96,75 96,75 Trúng tuyển

29
Nguyễn Lương Quỳnh 
Châu

31/05/1996 Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
56,5 56,5

Không trúng 
tuyển

30 Tạ Phương Hà 19/11/1999
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng đa khoa

85,5 85,5 Trúng tuyển

31 Trần Thị Gái 20/06/1992
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12 Điều dưỡng 14,5 14,5

Không trúng 
tuyển

Danh sách này có 31 thí sinh./.

5. Khoa Ngoại - Sản

3. Khoa Liên chuyên khoa

4. Khoa Nhi

Bác sĩ 5

Bác sĩ 1

Điều dưỡng 1

6. Khoa Nội - Truyền nhiễm

7. Khoa Khoa Y học cổ truyển - Phục hồi chức năng

8. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
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